
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MẦM NON CHIM ÉN 
Lứa tuổi: Lớp C1 (3~4 tuổi) - Giáo viên: Trần Thị Hiền - Phạm Thanh Nhàn 

BÀI THƠ, CÂU CHUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 12/2019 

TUẦN 1 TUẦN 2 
Bài hát: Đàn gà trong sân    Nguyễn Văn Hiên 

Gà không biết gáy là con gà con. 

Gà mà gáy sáng là con gà cha. 

Đi lang thang trong sân có con gà có con gà. 

Đi lang thang trong sân có con gà có con gà. 

Gà mà cục tác là mẹ gà con. 

Gà mà cục tác gà bố gà cha 

Đi lang thang trong sân có con gà có con gà. 

Đi lang thang trong sân có con gà có con gà. 

Bài hát: Voi làm xiếc - Lời Phạm Hiền 

 

Đung đưa vòi nào voi to đùng. 

Đi trên một sợi dây tơ mành. 

Bước đều, bước bước đều. 

Vui sướng ghê voi đi thật tài. 
 

Truyện: Rùa con tìm nhà 
   Có một chú Rùa con mới nở được mấy ngày 

đã vội vàng đi tìm nhà của mình. Thấy tổ ong 

trên cây ngỡ đó là nhà của mình, Rùa con vươn 

cổ lên hỏi: 

  - Có phải nhà của tôi đây không? 

  Nhưng đàn ong bay túa ra làm Rùa con sợ 

quá, thụt cổ vào mai nằm im. 

  Sau đó, Rùa bò tới chân một bức tường. Thấy 

hang chuột. Rùa định chui vào thì một chú 

chuột ngăn lại: 

  - Đây là nhà của chúng tôi, không phải nhà 

của bạn đâu, Rùa ạ! 

  Trông thấy dòng sông nhỏ, Rùa nghĩ: “Có lẽ 

nhà mình ở dưới nước”. Thế là Rùa nhảy xuống 

sông. Bơi được một quãng ngắn, Rùa con đã 

mệt đứt cả hơi, đành bò lên bờ. Gặp ốc Sên, 

Rùa lại hỏi: 

  - Bạn có biết nhà của tớ ở đâu không? 

   ốc Sên cười, nói: 

  - Bạn hãy nhìn tớ đây rồi hãy nhìn lại lưng 

mình mà xem. 

  Bấy giờ Rùa con mới quay đầu lại nhìn lưng 

mình. Nó tủm tỉm cười và nói với ốc Sên: 

  - Cám ơn bạn nhé! Nhờ có bạn mà tớ đã tìm 

được nhà của mình rồi. 

Nào, các cháu hãy thử nghĩ xem nhà của Rùa 

con ở đâu? 

Tuyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ 
Trời mưa to như trút nước. Gió thổi ào ào… bẻ gẫy cả cành cây. Gấu Đen đi chơi về bị ướt lướt thướt, nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt Gấu. 

Gấu chạy mãi, chạy mãi trong rừng để tìm chỗ trú nhờ. Mai quá nhà của Thỏ Nâu đây rồi ! 

– Cốc. cốc. cốc. 

Thỏ Nâu đang ngủ liền tỉnh dậy, gắt gỏng hỏi. 

– Ai đấy ? 

Bác Gấu Đen đây ! Mưa to quá, cho bác trú nhờ một đêm. Thỏ Nâu không mở cửa, nó cào nhàu : 

– Không trú nhờ được đâu. Bác to quá, bác làm đổ nhà của cháu mất ! Gấu đen van nài : 

– Bác không làm đổ nhà đâu. Bác vào rất nhẹ nhàng thôi ! 

– Nhẹ cũng đổ, không nhẹ cũng đổ : Bác đi đi !Thỏ Nâu vẫn nằm trong nhà nói vọng ra, nó nhất định không ra mở cửa. Gấu Đen buồn rầu. Nước 

mưa chảy ròng ròng xuống cổ Gấu Đen. Gấu Đen đi mãi, đi mãi, vừa mệt vừa rét. Bỗng nhiên Gấu Đen nhìn thấy có một ngôi nhà. Trong nhà thắp 

đèn sáng trưng. Có tiếng Thỏ Trắng khe khẽ hát “Là lá la…”. Gấu Đen lại gần và rụt rè gõ cửa : 

– Cốc; cốc; cốc. 

– Ai đấy ? 

– Bác Gấu Đen đây ! Cho bác vào trú nhờ có được không ? Thỏ Trắng bước ra mở cửa. 

– Ồ ! Chào Bác Gấu Đen, mời bác vào đây, bác ướt hết rồi ! 

Thỏ Trắng dắt bác Gấu Đen vào nhà, kéo ghế mời bác ngồi trước bếp lò. Gấu Đen hơ người một lúc, nước mưa trên mặt cũng khô, trên cổ cũng 

khô. 

Trong khi bác Gấu Đen sưởi ấm. Thỏ Trắng bưng ra một đĩa bánh mời bác Gấu Đen ăn. Gấu Đen cảm động nói : 

-Cảm ơn Thỏ Trắng. 

Gấu Đen ăn xong, Thỏ Trắng và bác Gấu Đen cùng đi ngủ. 

Nửa đêm bão nổi lên ầm ầm cành cây kêu răng rắc. Có tiếng đập cửa thình thình : 

– Bạn Thỏ Trắng ơi ! Cho tôi vào trú nhờ với, nhà của tôi đổ mất rồi ! 

Gấu Đen vội choàng dậy, chạy ra mở cửa. Thỏ Nâu vừa khóc vừa kể với bác Gấu Đen và Thỏ Trắng. 

– Hu, hu, hu,nhà bị đổ mất rồi. Làm thế nào bây giờ ! Gấu Đen kéo Thỏ Nâu đến bên đống lửa an ủi Thỏ Nâu: 

– Cháu sưởi cho ấm người đi ! Nhà bị đổ à ? Lo gì. Sáng mai bác sẽ làm lại nhà cho cháu. Thỏ Trắng cũng nói : 

– Bạn đừng lo. Sáng mai tôi cũng sẽ giúp bạn làm lại nhà ! 

– Thỏ Nâu sưởi một lúc, nước mưa trên người đã khô. Lúc này Thỏ Nâu mới ân hận là đã đuổi bác Gấu Đen. Thỏ Nâu ngập ngừng định xin lỗi bác 

Gấu. 

– Thỏ Nâu đừng buồn bác không giận cháu đâu. Thôi bác cháu ta đi ngủ kẻo khuya quá rồi ! 

Đêm hôm ấy, Thỏ Nâu và Thỏ Trắng ôm bác Gấu Đen ngủ ngon lành. 



TUẦN 3 TUẦN 4 

Bài hát: Cá vàng bơi     Tác giả: Hải Hà 

 
Hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bể nước 

Cá vàng múa tung tăng 

Ngoi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng 

Hai vây xinh xinh 

Sao mà bơi nhanh thế 

Cá vàng bắt bò gậy nên đuổi theo rất nhanh 

Cá vàng bắt bọ dầy cho nước thêm sạch trong 

Bài hát: Ông Già Noel Ơi 

 Tác giả : Ngọc Lễ 

 

 

Ông già Noel ơi! Ông đang ở nơi nào? 

Con mơ ông đã bao đêm 

Xa xa nơi tuyết rơi ông đang về với con 

Dêm này đêm Noel! Con sẽ không ngủ đâu 

Con ôm một chiếc giầy to 

Ông sẽ đến cho con thật nhiều quà 

* Vì con ngoan vì con hiền 

Vì con luôn vâng lời ba mẹ 

Vì ông ngoan vì ông hiền 

Vì ông yêu thương trẻ em 

Đêm nay ông đến thăm khắp mọi nhà 

Quà Noel nhiều bánh kẹo 

Nhiều ngôi sao với nhiều gấu bông 

Ông sẽ đến hôn con 

Và sẽ múa hát chung với con 

Đêm nay mẹ cùng con thức nhé! 

Chờ đón ông già Noel...Noel...Noel... 

Bài thơ: Rong và cá 

 

Có cô rong xanh 

Đẹp như như tơ nhuộm 

Giữa hồ nước trong 

Nhẹ nhàng uốn lựơn 

Một đàn cá nhỏ 

Đuôi đỏ lụa hồng 

Quanh cô rong đẹp 

Múa làm văn công. 

Truyện: Rudolph – Chú tuần lộc mũi đỏ 

 

Ngày xưa, có một chú tuần lộc tên là Rudolph. Chú có một chiếc mũi to, đỏ lựng và bóng 

loáng. Mọi người thường trêu chọc và gọi chú là "Rudolph, tuần lộc mũi đỏ". Cái tên làm chú 

vô cùng xấu hổ. 

 Nhưng vào một đêm giáng sinh, ông già Noel đã sẵn sàng với cỗ xe chất đầy quà. Cỗ xe do 

tám chú tuần lộc khỏe mạnh và đẹp đẽ nhất kéo. Đột nhiên, sương mù kéo đến dày đặt, che 

phủ hết mặt đất. Ông già Noel thật sự lo lắng: Làm sao có thể thấy đường, các cột ống khói, 

để phân phát quà cho trẻ em ngoan đây? Bỗng ông trông thấy cái mũi đỏ sáng rực của tuần lộc 

và liền đề nghị tuần lộc dẫn đầu cổ xe tuần lộc của ông. Tuần lộc rất vui sướng và hăng hái 

với công việc này. 

Đêm hôm ấy, tuần lộc với chiếc mũi đỏ của mình đã dẫn đường cho cỗ xe của ông già Noel 

xuyên qua màng đêm dày đặc sương mù một cách an toàn. Mọi trẻ em đều nhận được món 

quà Giáng sinh kịp lúc. Tuần lộc hài lòng nhìn chiếc mũi đỏ từng là nỗi xấu hổ của mình và 

bỗng dưng thấy nó trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. 
 


